
CHÍNH PHỦ 

_________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số : 66 /2002/Nð-CP __________ 

  Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2002 

NGHỊ ðỊNH CỦA CHÍNH PHỦ 

Quy ñịnh về ñịnh mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh 

và quà biếu, tặng nhập khẩu ñược miễn thuế 

____ 

CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 26 tháng 12 năm 1991; 
Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 
05 tháng 7 năm 1993; Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Thuế xuất khẩu, 
thuế nhập khẩu số 04/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998; 

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001-QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001; 

Theo ñề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, 

  

NGHỊ ðỊNH : 

Chương I 

ðỊNH MỨC HÀNG LÝ ðƯỢC MIỄN THUẾ 

CỦA NGƯỜI XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH 

QUA CỬA KHẨU VIỆT NAM 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Nghị ñịnh này ñịnh mức hành lý ñược miễn thuế 
của người xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế Việt Nam bằng hộ chiếu 
do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của nước ngoài cấp. 

ðiều 2. 

1. Hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh bằng giấy thông hành, chứng minh 
thư biên giới không thuộc phạm vi ñiều chỉnh của Nghị ñịnh này. 

2. Người xuất cảnh, nhập cảnh mang theo ngoại tệ, vàng, ñá quý thực hiện 
theo quy ñịnh của pháp luật về ngân hàng. 



3. Trường hợp ñiều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy 
ñịnh khác Nghị ñịnh này thì thực hiện theo quy ñịnh tại ñiều ước quốc tế ñó. 

ðiều 3. 

1. Hành lý của người nhập cảnh là vật dụng cần thiết cho nhu cầu sinh hoạt 
hoặc mục ñích chuyến ñi của người nhập cảnh, bao gồm hành lý mang theo người, 
hành lý gửi trước hoặc gửi sau chuyến ñi.  

2. Thời hạn nhận hành lý gửi trước hoặc gửi sau chuyến ñi của người nhập 
cảnh là không quá 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày hành lý về ñến cửa khẩu.  

ðiều 4. 

1. Hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh ñược làm thủ tục hải quan tại cửa 
khẩu. Người xuất cảnh, nhập cảnh không phải khai hải quan trên Tờ khai nhập - 
xuất cảnh Việt Nam nếu không có hành lý vượt ñịnh mức miễn thuế, không có 
hành lý gửi trước hoặc gửi sau chuyến ñi. 

2. Người xuất cảnh, nhập cảnh ñược tạm gửi hành lý vào kho của Hải quan 
cửa khẩu và ñược nhận lại khi nhập cảnh, xuất cảnh. Thời gian tạm gửi hành lý 
không quá 180 (một trăm tám mươi) ngày, kể từ ngày hành lý ñược gửi vào kho 
của Hải quan.  

3. Trong thời hạn tạm gửi hành lý quy ñịnh tại khoản 2 ðiều này, nếu người 
xuất cảnh, nhập cảnh có văn bản từ bỏ hành lý tạm gửi hoặc quá thời hạn tạm gửi 
hành lý nhưng người xuất cảnh, nhập cảnh không nhận lại, thì Chi cục trưởng Chi 
cục Hải quan cửa khẩu tổ chức thanh lý, hoặc tiêu huỷ theo quy ñịnh của pháp luật 
nếu hành lý ñó ñã bị hư hỏng.  

Tiền thu ñược từ việc thanh lý hàng hoá ñược nộp vào ngân sách nhà nước sau 
khi trừ ñi các chi phí phát sinh theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 5. 

1. ðịnh mức hành lý miễn thuế của người nhập cảnh ñược quy ñịnh như sau : 

a) Cho từng lần nhập cảnh;  

b) Không gộp chung ñịnh mức miễn thuế của nhiều lần nhập cảnh ñể tính 
miễn thuế một lần nhập cảnh;  

c) Không gộp ñịnh mức hành lý miễn thuế của nhiều người nhập cảnh ñể giải 
quyết miễn thuế cho một người nhập cảnh, trừ hành lý của các cá nhân trong một 
gia ñình mang theo trong cùng chuyến ñi. 

2. Không hạn chế ñịnh mức hành lý của người xuất cảnh, trừ các vật phẩm 
nằm trong Danh mục hàng cấm xuất khẩu hoặc xuất khẩu có ñiều kiện theo quy 
ñịnh của pháp luật.  



ðiều 6. 

1. ðịnh mức hành lý miễn thuế của người nhập cảnh quy ñịnh tại các khoản 1, 
2, 3, 4, và 5 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị ñịnh này ñược quy ñịnh như sau : 

a) ðối với rượu, nếu người nhập cảnh mang nguyên chai, bình, lọ, can (sau 
ñây viết tắt là chai) có dung tích lớn hơn không quá 01 (một) lít so với ñịnh mức 
quy ñịnh thì ñược miễn thuế cả chai; nếu có dung tích vượt quá ñịnh mức nói trên 
thì phải nộp thuế cho phần vượt theo quy ñịnh của pháp luật. 

b) ðối với thuốc lá ñiếu, xì gà, người nhập cảnh chỉ ñược mang theo ñúng 
ñịnh mức miễn thuế; nếu mang vượt ñịnh mức miễn thuế thì phần vượt phải ñược 
tạm gửi tại kho của Hải quan cửa khẩu và nhận lại trong thời hạn quy ñịnh tại 
khoản 2 ðiều 4 Nghị ñịnh này. 

c) ðối với quần áo, ñồ dùng, các vật phẩm khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá 
nhân, người nhập cảnh ñược mang theo với số lượng, chủng loại hợp lý, phù hợp 
với mục ñích chuyến ñi. 

2. Trường hợp hành lý của người nhập cảnh vượt quá ñịnh mức ñược miễn 
thuế thì phần vượt này ñược coi là hàng hoá nhập khẩu, phải thực hiện theo quy 
ñịnh của pháp luật về hàng hoá nhập khẩu, pháp luật về thuế. Người nhập cảnh 
ñược chọn vật phẩm ñể nộp thuế trong trường hợp hành lý mang theo gồm nhiều 
vật phẩm. 

3. Trường hợp phần vượt ñịnh mức hành lý miễn thuế của người nhập cảnh 
phải nộp thuế, nhưng nếu tổng số thuế phải nộp dưới 50.000 (năm mươi nghìn) 
ñồng Việt Nam thì cũng ñược miễn thuế. 

4. Người nhập cảnh dưới 18 tuổi không ñược hưởng ñịnh mức miễn thuế quy 
ñịnh tại các khoản 1, 2, 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị ñịnh này. 

ðiều 7. Dụng cụ nghề nghiệp của người nhập cảnh mang theo vào Việt Nam 
ñể phục vụ cho công việc, thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 17 Nghị ñịnh số 
101/2001/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết 
thực hiện một số ñiều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế ñộ kiểm tra, 
giám sát hải quan.  

ðiều 8. 

1. Người nhập cảnh thường xuyên theo tính chất công việc không ñược hưởng 
ñịnh mức hành lý miễn thuế cho từng lần nhập cảnh ñối với vật phẩm quy ñịnh tại 
các khoản 1, 2, 3, 5 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị ñịnh này, mà cứ 90 (chín 
mươi) ngày ñược hưởng ñịnh mức miễn thuế một lần.  

2. Người nhập cảnh thường xuyên theo tính chất công việc quy ñịnh tại khoản 
1 ðiều này bao gồm : 



a) Người ñiều khiển tàu bay và nhân viên phục vụ trên các chuyến bay quốc 
tế; 

b) Người ñiều khiển tàu hoả và nhân viên phục vụ trên tàu hoả liên vận quốc 
tế; 

c) Sĩ quan, thuyền viên làm việc trên tàu biển; 

d) Lái xe, người lao ñộng Việt Nam làm việc ở các nước láng giềng có chung 
biên giới ñường bộ với Việt Nam.  

Chương II 

ðỊNH MỨC QUÀ BIẾU, TẶNG NHẬP KHẨU ðƯỢC MIỄN THUẾ 

ðiều 9. 

1. Nghị ñịnh này chỉ áp dụng ñối với quà biếu, tặng của tổ chức, cá nhân ở 
nước ngoài biếu, tặng cho cá nhân là công dân Việt Nam.  

2. Các trường hợp người nhận quà biếu, tặng là tổ chức, cơ quan, doanh 
nghiệp ở Việt Nam ñược áp dụng theo các quy ñịnh khác của pháp luật.  

3. Không ñược nhận quà biếu, tặng là hàng hoá thuộc Danh mục hàng hoá 
cấm nhập khẩu.  

4. Trường hợp quà biếu, tặng vượt ñịnh mức quy ñịnh tại ðiều 10 Nghị ñịnh 
này là mặt hàng thuộc Danh mục hàng hoá nhập khẩu có ñiều kiện, thì phải tuân 
theo các quy ñịnh của pháp luật về quản lý chuyên ngành ñối với hàng hoá ñó. 

ðiều 10. 

1. Quà biếu, tặng ñược miễn thuế trong các trường hợp sau : 

a) Quà biếu, tặng có tổng trị giá không quá 1.000.000 (một triệu) ñồng Việt 
Nam; 

b) Quà biếu, tặng có tổng trị giá vượt quá 1.000.000 (một triệu) ñồng Việt 
Nam nhưng số thuế phải nộp dưới 50.000 (năm mươi nghìn) ñồng Việt Nam. 

2. Quà biếu, tặng có tổng trị giá vượt quá ñịnh mức miễn thuế quy ñịnh tại 
khoản 1 ðiều này thì phần vượt ñược coi là hàng hoá nhập khẩu và phải tuân theo 
quy ñịnh của pháp luật ñối với hàng hoá nhập khẩu. 

3. Trường hợp quà biếu, tặng là thuốc cấp cứu, dụng cụ y tế ñược biếu, tặng 
cho người bị bệnh nặng hoặc người bị thiên tai có trị giá không quá 10.000.000 
(mười triệu) ñồng Việt Nam thì ñược miễn các loại thuế. Giao Bộ Y tế chủ trì, 
phối hợp với Bộ Tài chính, thống nhất với Tổng cục Hải quan quy ñịnh cụ thể.  



4. Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
chịu trách nhiệm giải quyết miễn thuế ñối với quà biếu, tặng quy ñịnh tại khoản 3 
ðiều này. 

ðiều 11. Quà biếu, tặng trong ñịnh mức miễn thuế quy ñịnh tại ðiều 10 Nghị 
ñịnh này không áp dụng cho trường hợp một người hoặc nhiều người trong một 
gia ñình thường xuyên nhận một hay một số mặt hàng nhất ñịnh. 

   

Chương III 

XỬ LÝ VI PHẠM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

  

ðiều 12. Mọi tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy ñịnh tại Nghị ñịnh 
này thì tuỳ theo tính chất, mức ñộ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành 
chính, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường 
theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 13. Nghị ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. 

Nghị ñịnh này thay thế Nghị ñịnh số 17/CP ngày 06 tháng 02 năm 1995 của 
Chính phủ ban hành tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất nhập cảnh tại 
các cửa khẩu Việt Nam, Nghị ñịnh số 79/1998/Nð-CP ngày 29 tháng 9 năm 1998 
của Chính phủ sửa ñổi Nghị ñịnh số 17/CP ngày 06 tháng 02 năm 1995 của Chính 
phủ. 

ðiều 14. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị ñịnh này ./.  

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

Phan Văn Khải ñã ký 

Nơi nhận :  

- Ban Bí thư Trung ương ðảng, 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ,  

- HðND, UBND các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương, 



- Văn phòng Trung ương và các Ban của ðảng, 

- Văn phòng Quốc hội,  

- Văn phòng Chủ tịch nước, 

- Toà án nhân dân tối cao,  

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, 

- Cơ quan Trung ương của các ñoàn thể,  

- Công báo, 

- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, 

các ñơn vị trực thuộc, 

- Lưu : KTTH (6b), VT.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHÍNH PHỦ 

_________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ðịnh mức hành lý ñược miễn thuế  

của người nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam 

(Ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 66/2002/Nð-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ) 

____ 

STT ðồ dùng, vật dụng ðịnh mức Ghi chú 

1 Rượu, ñồ uống có cồn : 
- Rượu từ 22 ñộ trở lên 
- Rượu dưới 22 ñộ 
- ðồ uống có cồn, bia 

1,5 lít 
2,0 lít 
3,0 lít 

Người dưới 18 tuổi không 
ñược hưởng tiêu chuẩn 
này 

2 Thuốc lá : 
- Thuốc lá ñiếu 
- Xì gà 
- Thuốc lá sợi 

400 ñiếu 
100 ñiếu 
500 gam 

Người dưới 18 tuổi không 
ñược hưởng tiêu chuẩn 
này 

3 Chè, cà phê : 
- Chè 
- Cà phê 

5 kg 
3kg 

Người dưới 18 tuổi không 
ñược hưởng tiêu chuẩn 
này 

4 Quần áo, ñồ dùng cá nhân Số lượng phù hợp 
phục vụ cho mục ñích 
chuyến ñi 

   
  

  
5 

Các vật phẩm khác ngoài danh 
mục 1,2,3,4 Phụ lục này 
(không nằm trong Danh mục 
hàng cấm nhập khẩu hoặc 
nhập khẩu có ñiều kiện) 

Tổng trị giá không 
quá 5.000.000 (năm 
triệu) ñồng Việt Nam 

  

  

  

 


